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	UBND QUẬN HẢI AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH TÔ

Số:  51 / BC - THTT
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	      Thành Tô, ngày  30  tháng 05 năm 2024


BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2023 – 2024 
 
I. Quy mô trường lớp
	                  Năm học

Quy mô
	Năm học 2022- 2023
	Năm học 2023- 2024
	Tăng/ giảm

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	Tổng số HS/ Lớp
	965/24
	3HS/ Lớp
	929/24
	38,7HS/ Lớp
	-36

	HS  học 2 buổi/ngày
	739
	76.6%
	877
	94,4%
	+ 138

	HS học NN
	965
	100%
	929
	100%
	

	HS học tin học
	545
	56.5%
	760
	82,8%
	

	HS khuyết tật
	01
	0,1%
	02
	0,2%
	

	HS có HC KK
	31
	3,2%
	35
	3,9%
	

	Tổng số CBQL& GV, NV
	39
	
	39
	
	

	Trình độ ĐH& TS
	38
	97,4%
	38
	97,4%
	

	Trình độ cao đẳng
	01
	2,6%
	01
	2,6%
	


II. Kết quả học tập rèn luyện của học sinh.
	THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC LỰC CUỐI HỌC KỲ II TOÀN TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2023 - 2024

	STT
	KHỐI
	SĨ SỐ 
	HOÀN THÀNH XUẤT SẮC
	HOÀN THÀNH TỐT
	HOÀN THÀNH
	CHƯA HOÀN THÀNH
	GHI CHÚ

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	1
	1
	194
(1 KT)
	137
	71,0
	17
	8,8
	37
	19,2
	2
	1,0
	 

	2
	2
	197
	145
	73,6
	12
	6,1
	40
	20,3
	0
	0,0
	 

	3
	3
	174 
(2 KT)
	100
	58,1
	22
	12,8
	50
	29,1
	0
	0,0
	 

	4
	4
	195
	130.0
	66,7
	32
	16,4
	33
	16,9
	0
	0,0
	 

	5
	5
	169
	 
	 
	101
	59,8
	68
	40,2
	0
	0,0
	 


* Khen thưởng cuối năm học:
	KHỐI
	SĨ SỐ
	NỮ
	HỌC SINH XUẤT SẮC                                  (1)
	HỌC SINH TIÊU BIỂU HOÀN THÀNH TỐT HOẶC KHEN TỪNG MẶT (2) 
	       KHEN THƯỞNG        ĐỘT XUẤT
	CHÁU NGOAN BÁC HỒ
	 TỔNG KHEN                             (MỤC 1 & 2)

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 194 (1KT)
	88
	137
	71
	17
	8.8
	3
	1,6 
	184
	95.3
	154
	79.8

	2
	197
	80
	145
	73.6
	12
	6.1
	17
	8.6
	187
	94.9
	157
	79.7

	3
	174 (2KT) 
	79
	100
	58.1
	22
	12.8
	15
	8.1
	148
	86.0
	122
	70.9

	4
	195
	93
	130
	66.7
	32
	16.4
	16
	8.2
	186
	94.9
	162
	83.1

	5
	169
	81
	101
	59.8
	56
	33.1
	9
	5.3
	159
	94.1
	157
	92.9

	TỔNG  1, 2
	391
	167
	282
	72.3
	29
	7.4
	20
	5.1
	371
	95.1
	311
	79.7

	TỔNG                    3, 4, 5
	538
	252
	331
	61.8
	110
	20.5
	39
	7.3
	492
	91.8
	441
	82.3

	TỔNG TOÀN TRƯỜNG
	929
	421
	613
	66.2
	139
	15.0
	60
	6.5
	864
	93,0
	752
	81.2


* Học sinh đạt danh hiệu cháu  ngoan Bác Hồ 864/965 (92.6%)
* Kết quả học sinh tham gia giao lưu, hội thi các cấp:
- Kết quả đánh giá cuối HK II.
+ Tổng số học sinh đánh giá: 929/929 (100%), trong đó có:
+ Hoàn thành chương trình lớp học: 927/929 HS (99,8%); 
+Chưa hoàn thành: 02 HS (0,2%) tiếp tục bồi dưỡng trong hè.
+ Hoàn thành chương trình Tiểu học: 169/169 HS (100%) 
- Khen thưởng:
+ Kết quả học sinh tham gia giao lưu, hội  thi các cấp:
***CẤP QUỐC TẾ: 
Có 01 HS  Nguyễn Ngọc Diệp 4A2 đạt huy chương vàng cuộc thi Quốc tế toán FMO
Có 01 HS  Đỗ Minh Trí 2A2 đạt huy chương bạc cuộc thi Quốc tế toán FMO
***CẤP QUỐC GIA:  Đạt 65 giải ( 6 huy chương vàng ,  6 huy chương bạc, 37 huy chương đồng, 8 KK): 
+ Toán TIMO có 9 giải trong đó 1 huy chương vàng ,  1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, 5 KK;
+ Toán FMO có 44 giải trong đó 4 huy chương vàng ,  5 huy chương bạc, 32 huy chương đồng, 3 KK;
+ Toán HKIMO có 10 giải trong đó 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, 6 KK;
+ Toán – Tiếng Anh ASMO có 2 giải trong đó 1 huy chương vàng ,  1 huy chương đồng;
**  CẤP THÀNH PHỐ: Có 02 giải (01 giải nhì, 01 giải ba)
+ Em Nguyễn Ngọc Diệp HS lớp 4A2 đạt giải nhì đàn tuổi thơ.
+ Em Nguyễn Ngọc Long HS lớp 2A2 đạt giải ba cờ vua hè mở rộng
** CẤP QUẬN:  Đạt 11 giải  gồm (01 giải nhất, 01 Nhất đơn, 05 Ba, 04 KK):
+ Cờ vua cup ToTal: 01 giải nhất
+ Thể dục thể thao 6 giải (01 giải nhì; 05 giải ba)
+ Sơn ca: 02 giải khuyến khích 
+ Cuộc Thi “ Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”: 02 giải khuyến khích
**.  CẤP TRƯỜNG: 
+ Khen thưởng theo Thông tư 27: 
Học sinh xuất sắc: 522/760 (68,7%)
Học sinh tiêu biểu: 83 HS đạt 11%
Học sinh Đột xuất 71/760 (9,5 %)
+ Khen thưởng theo Thông tư 22:  
Học sinh xuất sắc: 91/169 (53.8%)
Học sinh khen từng mặt: 56/169  (33,1 %)
Khen thưởng học sinh đột xuất 9/169 (5,3 %)
* Tay nghề chuyên môn giáo viên
- Cô giáo Nguyễn Thị Hương Tổng phụ trách đôi thi giáo viên giỏi cấp Quận đạt 94,5 điểm; 
- Kết quả kiểm tra hồ sơ, đánh giá tay nghề giáo viên: 35 đ/c
	Khối
	Tổng số 
GV
	Kiểm tra chuyên môn
	Kiểm tra hồ sơ

	
	
	Tốt
	Khá
	Tốt
	Khá

	1
	6
	5
	0
	6
	0

	2
	6
	6
	0
	6
	0

	3
	6
	3
	1
	4
	1

	4
	5
	4
	1
	5
	0

	5
	5
	5
	0
	5
	0

	Năng khiếu - Tự chọn
	8
	8
	0
	6
	2


III. Công tác nhân đạo từ thiện
- Tổng số có 35 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong các ngày Khai giảng, Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán, tổng kết năm học. Tổng kinh phí tặng học sinh trong cả năm học là: 43.900.000 đồng; 
- Toàn trường tổ chức nuôi lợn siêu trọng đạt  29.279.000đ.
- Cô giáo Phạm Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng nhà trường tặng quà học sinh nghèo tổng trị giá: 30.000.000đ.
- Cô giáo Đào Thị Phương Nhung tặng quà cho nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán 50kg gạo trị giá 10.000.000đ 
- Các chuyên đề đã triển khai và thực hiện, cụ thể: 
- Cấp trường: Có 40 chuyên đề
- Cấp quận: 01 chuyên đề
	Thời gian
	Tên chuyên đề cấp quận
	Đơn vị
thực hiện
	Kết quả
thực hiện

	9/2023
	Phát triển các năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm lớp 3
	Khối 3
	Xuất sắc



- SHCM tại trường: 
+ 100% giáo viên đều thực hiện SHCM tại trường 3 buổi/tháng.
+ Tổng số tiết (bài) được thực hiện là 40 tiết (bài) xếp loại Tốt: 40 tiết. 
IV. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn ra lớp.
- Duy trì việc không có học sinh bỏ học
- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài mức độ 3.
- Tích cực tham mưu với UBND quận trình thành phố cấp giấy chứng nhận quyền dụng đất cho nhà trường.
- Hoàn thiện việc lắp đặt các thiết bị tại các phòng học và phòng chức năng. 
* Các công tác khác 
- Tích cực tham gia các lớp tập huấn về giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 
- Thực hiện kế hoạch hoạt động hè, bàn giao học sinh về địa phương và kế hoạch tuyển sinh lớp 1 theo đúng văn bản hướng dẫn của các cấp.
- Phối hợp với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội quan tâm đẩy mạnh chất lượng giáo dục địa phương.
- Phát triển các câu lạc bộ nhằm phát huy năng lực của học sinh.
- Làm tốt công tác tuyển sinh, duy trì tỷ lệ học sinh từ đầu năm học.
- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục, số lượng và chất lượng giải các hội thi, giao lưu các cấp của GV- HS.
- Xây dựng thư viện đạt chuẩn với nhiều đầu sách và chủng loại phong phú (Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách dịp cuối năm học 2023- 2024) hướng tới thư viện điện tử.
- Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong trường học.
	Nơi nhận:
- GVCN;
- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG


( đã kí )
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